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  TỔ: HÓA- THỂ DỤC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN HÓA HỌC LỚP 11

(Năm học 2021   - 2022 )

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình:            

 HỌC KỲ I  : 18 tuần  ( 36 tiết +  18 tiết tự chọn )

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Ôn tập đầu năm

Hệ thống hóa cấu tạo nguyên tử, BTH, liên kết hóa học.

Hệ thống hóa các nhóm nguyên tố: halogen, oxi lưu huỳnh và hợp chất.
	1
	Tuần 1

6-11/9/2021


	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập. bộ thí nghiệm 
	Dạy học tại lớp.

	2
	Bài 1. Sự điện li

Hiện tượng điện li 

Phân loại các chất điện li
	1
	Tuần 1

6-11/9/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp 

	3
	Bài 2. Axit, bazơ và muối
Khái niệm axit, bazo, hidroxit lưỡng tính.
	2
	Tuần 1

6-11/9/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp  

	4
	Bài 2. Axit, bazơ và muối

Muối, phân loại muối.
	
	Tuần 2

13- 18/9/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập.  
	Dạy học tại lớp  

	TC1

 
	Luyện tập.

Làm bài tập SGK + Củng cố LT


	1
	Tuần 2

13- 18/9/2021 
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập  

 
	Dạy học tại lớp
 

	TC2
 
	Luyện tập.

Làm bài tập SGK + Củng cố LT


	1
	Tuần 2

13- 18/9/2021

 
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập  

 
	Dạy học tại lớp
 

	5
	Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Chất chỉ thị axit bazo: Sự điện li của nước, tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.
pH. Chất chỉ thị acid bazo: Khái niệm pH, chất chỉ thị axit bazo.
	1
	Tuần 3
13- 18/9/2021


	
	

	TC 3
	Luyện tập.

Giải BT trắc nghiệm về điện li, axit, bazo, muối, pH
	1
	Tuần 3

20-25/9/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	6
	Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.Kết luận
	1
	Tuần 3

20-25/9/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	7
	Luyện tập.

Giải bài tập SGK về ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
	1
	Tuần 4

27/9-2/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	8
	Luyện tập.

Giải bài tập SGK về ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
	1
	Tuần 4

27/9-2/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC4
	Ôn tập.

Củng cố lý thuyết chương 1 và làm bài tập  
  
	2

 
	Tuần 4

27/9-2/10/2021
 
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 

  
	Dạy học tại lớp
KT 15 phút lần 1

	9
	Bài 7: Niơ

-Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

-Tính chất vật lí

-Tính chất hóa học

-Ứng dụng, trạng thái tự nhiên, điều chế
	1
	Tuần 5

4-9/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 5
	Củng cố Nito
	1
	Tuần 5

4-9/10/2021
	
	

	10
	Bài 8. Amoniac và muối amoni

Cấu tạo NH3, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế NH3.
	2
	Tuần 5

4-9/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	11
	Bài 8. Amoniac và muối amoni

Muối amoni, Tính chất, nhận biết muối amoni.
	
	Tuần 6

11-16/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 6
	Luyện tập.

nitơ, amoniac và muối amoni.
	1
	Tuần 6

11-16/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	12
	Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Cấu tạo phân tử, lí tính, hóa tính axit của HNO3.
	2
	Tuần 6

11-16/10/2021
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	13
	Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Hóa tính axit của HNO3.

Điều chế HNO3.

Muối nitrat
	
	Tuần 7

18- 23/10/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 7
	Luyện tập

Giải bài tập SGK về axit  nitric và muối nitrat.
	1
	Tuần 7

18- 23/10/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	14
	Ôn tập kiểm tra giữa HK 1

Củng cố lý thuyết  + bài tập tự luận 
	2
	Tuần 7

18- 23/10/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	15
	Ôn tập kiểm tra giữa HK 1

Củng cố lý thuyết  + bài tập trắc nghiệm
	
	Tuần 8

25- 30/10/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 8
	Ôn tập kiểm tra giữa HK 1

Giải bài tập theo ma trận
	1
	Tuần 8

25- 30/10/21


	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 

  
	Dạy học tại lớp
 

	16
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	Tuần 8

25- 30/10/21
	Đề kiểm tra

Đáp án chấm.
	Dạy học tại lớp

	17
	Chủ đề 1: Cacbon và hợp chất của cacbon

Vị trí của cacbon trong BTH, cấu hình electron nguyên tử , các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện).
	4
	Tuần 9

1-6/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	18
	Chủ đề 1: Cacbon và hợp chất của cacbon

Tính chất vật lí, tính chất hóa học của CO, CO2, muối cacbonat.
	
	Tuần 9

1-6/11/21
 
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	19
	Chủ đề 1: Cacbon và hợp chất của cacbon

Viết các PTHH minh hoạ tính  chất hoá học của C, CO, CO2, muối cacbonat.
	
	Tuần 9

1-6/11/21
 
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	20
	Hoạt động tìm tòi mở rộng
	
	Tuần 10

8-13/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 9
	Luyện tập

Củng cố lý thuyết + Giải bài tập SGK
	2
	Tuần 10

8-13/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 10
	Luyện tập

Củng cố lý thuyết + Giải bài tập trắc nghiệm
	
	Tuần 10

8-13/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	21
	Thực hành
	1
	Tuần 11

15- 20/11/21
	  Dụng cụ , hóa chất để  thí nghiệm
	Phòng thí nghiệm

	TC 11
	Luyện tập
	1
	Tuần 11

15- 20/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp
KT 15 phút lần 3

	22
	Bài 20. Mở đầu về hóa học hữu cơ

Khái niệm, phân loại, đặc điểm chung, sơ lược về phân tích nguyên tố.
	1
	Tuần 11

15- 20/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 12
	Luyện tập
-Xác định chất hữu cơ.
- Vận dụng tiến hành phân tích định tính và định lượng vào một số chất cụ thể. 
	1
	Tuần 12

22-27/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	23
	Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Khái niệm CTĐG. Cách cách thiết lập CTĐG
	2
	Tuần 12

22-27/11/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	24
	Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Khái niệm CTPT. Các cách thiết lập CTPT
	
	Tuần 12

22-27/11/21
	
	

	TC 13
	Luyện tập

Các cách thiết lập CTĐG, CTPT
	2
 
	Tuần 13

29/11-4/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 14
	Luyện tập

Các cách thiết lập CTĐG, CTPT
	
	Tuần 13

29/11-4/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	25
	Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

CTCT, thuyết CTHH.
	2
	Tuần 13

29/11-4/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	26
	Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân, liên kết hóa học và cấu trúc phân tử HCHC.
	
	Tuần 14

6-11/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 15
	Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Củng cố đồng đẳng, đồng phân, viết CTCT
	1
	Tuần 14

6-11/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	27
	Hoạt động trải nghiệm 1

Chất chỉ thị màu thiên nhiên
	1
	Tuần 14

6-11/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	28
	Hoạt động trải nghiệm 2

 -Làm nước rửa đa năng bồ hòn.

-Chưng cất tinh dầu: sả, hoa hồng…

-Điều chế hydrosol : hoa hồng, vỏ bưởi..( tùy nguyên liệu tại địa phương)

-Sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải nhà bếp

-Trồng và chăm sóc, bón phân cây, rau xanh trong chậu , khay tại gia đình
	2
	Tuần 15

13- 18/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	29
	
	
	Tuần 15

13- 18/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	30
	Bài 10. Photpho

-Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

-Tính chất vật lí

-Tính chất hóa học

-Ứng dụng, trạng thái tự nhiên, điều chế
	1
	Tuần 15

13- 18/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập,  
	Dạy học tại lớp

	31
	Bài 11. Axit photphoric và muối photphat. 

-Cấu tạo phân tử

-Tính chất vật lí

-Tính chất hóa học

-Ứng dụng, điều chế

-Muối phốt phat
	1
	Tuần 16

20-25/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	32
	Bài 12. Phân bón hóa học

-Phân đạm. Phân lân. Phân kali. Phân hỗn hợp và phân phức hợp
	1
	Tuần 16

20-25/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 16
	Luyện tập

Củng cố  lí thuyết về photpho, Axit photphoric và muối photphat.  
	1
	Tuần 16

20-25/12/21
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập
	Dạy học tại lớp

	33
	Ôn tập kiểm tra cuối HK 1

Củng cố lí thuyết theo ma trận
	3
	Tuần 17

27/12 -1/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	34
	Ôn tập kiểm tra cuối HK 1

Củng cố lí thuyết theo ma trận
	
	Tuần 17

27/12 -1/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	35
	Ôn tập kiểm tra cuối HK 1

Hướng dẫn bài tập theo ma trận
	
	Tuần 17

27/12 -1/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 17
	Ôn tập kiểm tra cuối HK 1

Giải đề theo theo bảng đặc tả và ma trận
	1
	Tuần 18

3-8/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	36
	Kiểm tra cuối học kì 1 

Giải đề theo theo bảng đặc tả và ma trận
	1
	Tuần 18

3-8/1/22
	Đề kiểm tra

Đáp án chấm
	Dạy học tại lớp

	TC 18
	Tổng kết HK I : Trả bài, tổng kết   
	1
	Tuần 18

3-8/1/22
	
	Dạy học tại lớp

	HỌC KỲ II  : 17 tuần  ( 34tiết +  17 tiết tự chọn )



	37
	Bài 25. Ankan 

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
	3
	Tuần 19

17-22/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	38
	Bài 25. Ankan

Tính chất vật lý, điều chế, ứng dụng
	
	Tuần 19

17-22/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	39
	Bài 25. Ankan

Tính chất hóa học  
	
	Tuần 19

17-22/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 19
	Luyện tập

Củng cố lí thuyết, viết phương trình ankan, giải bài tập SGK
	2
	Tuần 20

24-29/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 20
	Luyện tập

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập trăc nghiệm về ankan
	
	Tuần 20

24-29/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	40
	Chủ đề 2: Hiđrocacbon không no

HĐ trải nghiệm kết nối + Hình thành kiến thức về định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân
	7 + 
3 TC
	Tuần 20

24-29/1/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	41 
	 Chủ đề 2: Hiđrocacbon không no
Hình thành kiến thức về đồng phân (tt) và danh pháp.
 
	
	Tuần 21

7-12/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 21
	Luyện tập 
Củng cố đồng phân và danh pháp.

	
	Tuần 21:
7-12/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	42
	Chủ đề 2: Hiđrocacbon không no

Hình thành kiến thức về tính chất vật lý, ứng dụng
	
	Tuần 21:
7-12/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	43
	Chủ đề 2: Hiđrocacbon không no

Tính chất hóa học
	
	Tuần 22.

14-19/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	44
	Chủ đề 2:  Hiđrocacbon không no

Tính chất hóa học
	
	Tuần 22.

14-19/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	45
	Chủ đề 2: Hiđrocacbon không no

Luyện tập 

Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hóa học và điều chế.
	
	Tuần 22.

14-19/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	46
	Chủ đề 2: Hiđrocacbon không no

Luyện tập: Giải bài tập SGK 
	
	Tuần 23.

21-26/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 22
	Luyện tập

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm về hidrocacbon
	
	Tuần 23.

21-26/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 23
	Luyện tập

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm về hidrocacbon
	
	Tuần 23.

21-26/2/22  
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp
KT 15 phút lần 5

	47
	Ôn tập kiểm tra giữa HK 2

Củng cố lí thuyết theo ma trận
	2
	Tuần 24

28/2-5/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	48
	Ôn tập kiểm tra giữa HK 2

Củng cố lí thuyết theo ma trận
	
	Tuần 24

28/2-5/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 24
	Ôn tập kiểm tra giữa HK 2

Giải bài tập  theo ma trận
	1
	Tuần 24

28/2-5/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	49
	Kiểm tra giữa học kì 2
	1
	Tuần 25

7-12/3/22
	Đề kiểm tra

Đáp án chấm
	Dạy học tại lớp

	50
	Bài 35: Benzen và đồng đẳng, một số hiđrocacbon thơm khác

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí. 
	3
	Tuần 25

7-12/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	51
	Bài 35: Benzen và đồng đẳng, một số hiđrocacbon thơm khác

 Tính chất hóa học .  
	
	Tuần 25

7-12/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	52
	Bài 35: Benzen và đồng đẳng, một số hiđrocacbon thơm khác

   
	
	Tuần 26

14-19/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 25
	Luyện tập

Củng cố lí thuyết+ Giải bài tập SGK
	1
	Tuần 26

14-19/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	53
	Bài 36: Luyện tập hiđrocacbon thơm

Giải bài tập trắc nghiệm về hidrocacbon thơm
	1
	Tuần 26

14-19/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 26
	Luyện tập: Giải bài tập về hidrocacbon
	1
	Tuần 27

21-26/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp
KT 15 phút lần 6

	54
	Bài 40: Ancol

Định nghĩa. Phân loại. Đồng đẳng. Đồng phân.
	3
	Tuần 27

21-26/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	55
	Bài 40: Ancol

-Danh pháp

-Tính chất vật lí.
-Tính chất hóa học 
	
	Tuần 27

21-26/3/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	56
	Bài 40: Ancol

-Tính chất hóa học(tt)

-Điều chế, ứng dụng. 
	
	Tuần 28.

28/3-2/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	TC 27
	Luyện tập

Củng cố lí thuyết ancol+ bài tập SGK
	2
	Tuần 28.

28/3-2/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 28
	Luyện tập
Rèn luyện bài tập trắc nghiệm ancol
	
	Tuần 28.

28/3-2/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	57
	Bài 41: Phenol

- Định nghĩa. Phân loại.

-Tính chất vật lí.
-Tính chất hóa học

-Điều chế, ứng dụng. 
	1
	Tuần 29

4-9/4/22

	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	58
	Luyện tập ancol-phenol
	1
	Tuần 29

4-9/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập
	Dạy học tại lớp

	TC  29
	Luyện tập

Củng cố lí thuyết + bài tập SGK
	2
	Tuần 29

4-9/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC

30
	Luyện tập

Giải bài tập trắc nghiệm
	
	Tuần 30

11-16/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	59
	Bài 44: Anđehit – xeton

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí.
	2
	Tuần 30

11-16/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	60
	Bài 44: Anđehit – xeton

Tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng.
	
	Tuần 30

11-16/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	 TC 31
	Luyện tập

Giải bài tập trắc nghiệm về anđehit
	1
	Tuần 31

18-23/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	61
	Bài 45: Axit cacboxylic

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí.
	2
	Tuần 31

18-23/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	62
	Bài 45: Axit cacboxylic

Tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng.
	
	Tuần 31

18-23/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	63
	Bài 46: Luyện tập:

Củng cố lí thuyết + bài tập SGK
	1
	Tuần 32.

25-30/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	TC 32
	Luyện tập

Giải bài tập trắc nghiệm về axit
	1
	Tuần 32.

25-30/4/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp.

	64
	Bài 47: Bài thực hành
	1
	Tuần 32.

25-30/4/22
	Dụng cụ thí nghiệm, hóa chất
	Phòng thí nghiệm



	TC 33
	Luyện tập
	1
	Tuần 33

2-7/5-22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	65
	Hoạt động trải nghiệm

 -Sản xuất giấm ăn

-Điều chế nước rửa tay khô.

……
	2
	Tuần 33

2-7/5-22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	66
	
	
	Tuần 33

2-7/5-22
	
	

	67
	Ôn tập  kiểm tra cuối học kì 2

Củng cố lí thuyết theo ma trận
	3
	Tuần 34

9-14/5/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập 
	Dạy học tại lớp

	68
	Ôn tập  kiểm tra cuối học kì 2

Ôn tập tự luận theo ma trận
	
	Tuần 34

9-14/5/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập
	Dạy học tại lớp

	69
	Ôn tập  kiểm tra cuối học kì 2

Ôn tập trắc nghiệm theo ma trận
	
	Tuần 34

9-14/5/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập
	Dạy học tại lớp

	TC 34
	Ôn tập  kiểm tra cuối học kì 2

Giải đề ôn tập theo ma trận
	1
	Tuần  35

16-21/5/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập
	Dạy học tại lớp

	70
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	Tuần  35

16-21/5/22
	
	Dạy học tại lớp

	TC 35
	Tổng kết
	1
	Tuần  35

16-21/5/22
	
	Dạy học tại lớp


    2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	CHỦ ĐỀ 1: Cacbon và hợp chất của cacbon  
	4
+2TC
	Tuần 9: 1-6/11/21
Tuần 10: 8-13/11/21

	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	2
	Hoạt động trải nghiệm 1: 
Chất chỉ thị màu thiên nhiên
	1
	Tuần 14: 6-11/12/21
	Dụng cụ, hóa chất để thí nghiệm 
	Dạy học tại lớp

Kết hợp với việc nghiên cứu, thực hiện tại nhà.

	3
	Hoạt động Trải nghiệm 2

 
	1
	Tuần 15: 13- 18/12/21
	Dụng cụ, hóa chất để thí nghiệm, 
	Dạy học tại lớp

Kết hợp với việc nghiên cứu, thực hiện tại nhà.

	4
	Chủ đề 2:
Hiđrocacbon không no
	7 + 3TC
	Tuần 20: 24-29/1/22
Tuần 21: 7-12/2/22

Tuần 22: 14-19/2/22

Tuần 23:  21-26/2/22
	Máy tính, ti vi, bảng nhóm,phiếu học tập, bộ thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

	5
	Hoạt động Trải nghiệm 3

	2
	Tuần 33: 2-7/5-22
	Dụng cụ, hóa chất để thí nghiệm
	Dạy học tại lớp

Kết hợp với việc nghiên cứu, thực hiện tại nhà.


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

· 1.  Bồi dưỡng Olympic Hóa 11

	TT
	Tên chuyên đề
	Nội dung chính
	Số tiết

	1
	Sự điện li và phản ứng trong dung dịch
	-Sự điện li các chất, độ điện li, hằng số phân li axit-bazo

-Tích số ion của nước và pH của dung dịch. 

-Phản ứng trong dung dịch.

-Tích số tan và điều kiện tạo kết tủa.
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	2
	Nito - Photpho
	-Giải thích cấu tạo và tính chất vật lí của các hợp chất.

-Bài tập nhận biết, tách chất, điều chế.

-Sơ đồ phản ứng.

-Bài tập tính toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron…
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	3
	Cacbon-Silic
	-Giải thích cấu tạo và tính chất vật lí của các hợp chất.

-Bài tập nhận biết, tách chất, điều chế.

-Sơ đồ phản ứng.

-Bài tập tính toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron…
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	4
	Đồng phân và danh pháp hữu cơ
	-Đồng phân cấu tạo.

-Đồng phân lập thể.

-Cấu trúc không gian.

-Danh pháp của đồng phân hình học, đồng phân quang học.
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	5
	Các hiệu ứng và cơ chế phản ứng
	-Hiệu ứng cảm ứng, liên hợp và siêu liên hợp.

-Vận dụng một số cơ chế phản ứng hữu cơ để giải thích chiều hướng phản ứng.

-Một số phản ứng chuyển vị đơn giản, giải thích sản phẩm.
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	6
	Hidrocacbon
	-Dùng phản ứng oxihoa không hoàn toàn để xác định vị trí của liên kết C=C, C
[image: image1.wmf]º

C.

-Bài tập định lượng.
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	7
	Dẫn xuất halogen, hợp chất cơ kim, ancol, phenol, anđehit và axit.
	-Hợp chất cơ kim và vận dụng tổng hợp các chất hữu cơ.

-Xác định công thức cấu tạo của các chất dựa vào các dữ kiện định tính và định lượng.

-So sánh lực axit-bazo, nhiệt độ sôi, độ tan.

-Bài tập định lượng.
	4 tiết + 

1 tiêt KT

	8
	Tổng hợp
	-Tổng hợp các kiến thức

-Kiểm tra 
	  2 tiết

  3 tiết


· Bồi dưỡng thí nghiệm thực hành Hóa 11. 
	TT
	Tên chuyên đề
	Nội dung chính
	Số tiết

	1
	Đại cương hữu cơ
	Thí nghiệm phân tích nguyên tố
	3 Tiết

	2
	Hidrocacbon
	Điều chế và thử tính chất của ankan, anken, ankin, hdrocacbon thơm
	3 Tiết

	3
	Dẫn xuất của hidrocacbon
	Điều chế và thử tính chất của ancol, phenol, andehit, axitcacboxylic
	3 Tiết

	4
	Tổng hợp
	Nhận biết các chất
	3 Tiết

	5
	Tổng hợp
	Tách và tinh chế các chất
	3 Tiết
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